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QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải
nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiDự thảo


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chích phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số ....../TTr-SXD ngày ..... tháng ..... năm 2025; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số ......./BC-STP ngày ..... tháng ..... năm 2025 và ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 3. Tuyến đường và thời gian vận chuyển
1. Tuyến đường vận chuyển: Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại được phép vận chuyển trên tất cả các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Thời gian vận chuyển:
a) Đối với các phường: 
Thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải y tế nguy hại: Không giới hạn thời gian vận chuyển.
Thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại (trừ chất thải y tế nguy hại): Được phép vận chuyển trong khoảng thời gian từ 19 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 00 phút ngày hôm sau.
b) Đối với xã và đặc khu: Không giới hạn thời gian vận chuyển.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Xây dựng
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.
b) Phối hợp kiểm tra phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại khi lưu thông trên các tuyến đường và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại triển khai thực hiện quyết định này.
b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
c) Phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và Quyết định này.
4. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý, vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh.
5. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
a) Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi lộ trình, thời gian hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong trường hợp phát hiện những vi phạm về quản lý, vận chuyển chất thải trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức tuyên truyền cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại.
6. Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị, hộ gia đình, cá nhân phát sinh chất thải, đơn vị vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại thuộc địa bàn quản lý theo Quyết định này.
b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển chất chất thải rắn sinh hoạt, thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định.
c) Theo dõi lộ trình, thời gian hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn quản lý để kiểm tra xử lý theo quy định.
d) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại.
7. Cơ sở thu gom, vận chuyển
a) Chấp hành các quy định của pháp luật khi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên đường.
b) Cung cấp lộ trình (vị trí điểm đi, điểm đến, đoạn, tuyến đường vận chuyển) và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan chuyên môn khi có yêu cầu phối hợp. Dữ liệu, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình phải được chia sẻ khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn.
c) Quản lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại theo đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo quy định tại Quyết định này.
d) Sử dụng các phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường xử lý và chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.
[bookmark: dieu_2_name]Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  ...  tháng       năm 2025.
2. Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:
a) Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
b) Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
c) Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
d) Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
[bookmark: dieu_3_name]4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý 
  vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi; 
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.Ng/cứu;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD.
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Số:        /2025 /QĐ - UBND                  Quảng Ngãi, ngày          tháng        năm 20 2 5  

  QUYẾT ĐỊNH   Quy  đ ịnh về tuyến  đư ờng, thời gian vận chuyển   chất thải rắn sinh hoạt,  chất thải rắn công nghiệp   thông th ư ờng phải xử lý và chất thải   nguy hại trên  đ ịa bàn tỉnh Quảng Ngãi     C ă n cứ Luật Tổ chức chính quyền  đ ịa ph ươ ng số 72/2025/QH15;   C ă n cứ Luật Ban hành v ă n bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và  Luật sửa  đ ổi, bổ sung một số  đ iều của Luật Ban hành v ă n bản quy phạm pháp  luật số 87/2025/QH15;   C ă n cứ Luật Bảo vệ môi tr ư ờng số 72/2020/QH14;   C ă n cứ Nghị  đ ịnh số 08/2022/N Đ - CP ngày 10 tháng 01 n ă m 2022 của  Chính phủ quy  đ ịnh chi tiết một số  đ iều của Luật Bảo vệ môi tr ư ờng;   C ă n cứ Nghị  đ ịnh số 05/2025/N Đ - CP ngày 06 tháng 01 n ă m 2025 của  Chích phủ về sửa  đ ổi, bổ sung một số  đ iều của Nghị  đ ịnh số 08/2022/N Đ - CP ngày  10 tháng 01 n ă m 2022 của Chính phủ quy  đ ịnh chi tiết một số  đ iều của Luật Bảo  vệ môi tr ư ờng;   C ă n cứ Nghị  đ ịnh số 150/2025/N Đ - CP ngày 12 tháng 6 n ă m 2025 của  Chính phủ quy  đ ịnh tổ chức các c ơ   quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung  ươ ng và Ủy ban nhân dân xã, ph ư ờng,  đ ặc khu thuộc  tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ươ ng;   C ă n cứ Thông t ư   số 02/2022/TT - BTNMT ngày 10 tháng 01 n ă m 2022 của  Bộ tr ư ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr ư ờng (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi tr ư ờng)  quy  đ ịnh chi tiết thi hành một số  đ iều của Luật Bảo vệ môi tr ư ờng;   C ă n cứ Thông t ư   số 07/2025/TT - BTNMT ngày 28 tháng 02 n ă m 2025 của  Bộ tr ư ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr ư ờng (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi tr ư ờng)  về sửa  đ ổi, bổ sung một số  đ iều của Thông t ư   số 02/2022/TT - BTNMT ngày 10  tháng 01 n ă m 2022 quy  đ ịnh chi tiết thi h à nh một số  đ iều của Luật Bảo vệ môi  tr ư ờng;  

Dự thảo  

